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	Tên chủ đề
	Nhận biết

(cấp độ 1)
	Thông hiểu

(cấp độ 2)
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp

(cấp độ 3)
	Cấp độ cao

(cấp độ 4)
	

	I. Đọc- hiểu:

- Ngữ liệu: văn bản nhật dung/ văn bản văn học.

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: 01 đọan  trích/văn bản hoàn chỉnh; tương đương với văn bản được học chính thức trong chương trình.
	- Nhận biết tên tác giả và tác phẩm, phương thức biểu đạt.

- Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật trong đoạn trích (văn bản thơ).

- Nắm được  tình huống
	- Giải thích ý nghĩa nhan đề.

- Hiểu được những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật, thông điệp được thể hiện trong các văn bản.

- Hiểu và biết sử dụng hàm ý, biết giải đoán hàm ý trong tình huống cụ thể.


	- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân từ vấn đề trong  văn bản gợi ra.

	
	Số câu: 3

Số điểm:3.0

Tỉ lệ 30%, 



	 
	-Nhận biết các thành phần câu, các phép liên kết câu.
	- Hiểu và xác định  các thành phần câu, các phép liên kết câu trong văn bản.


	
	
	

	II. Phần Tập làm văn

Câu 1: Nghị luận xã hội 

	
	
	Nắm kĩ năng viết đoạn văn về một tư tưởng đạo lí hoặc một sự việc, hiện tượng đời sống.


	
	Số câu: 1

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ 20%



	Câu 2: Nghị luận văn học


	
	
	
	Viết hoàn chỉnh một bài văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ hoặc nghị luận về một nhân vật trong tác phẩm truyện.


	Số câu: 1

Số điểm: 5,0

Tỉ lệ 50%



	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %
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Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép đề)

 PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)  Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi 
SỨC MẠNH CỦA MỘT BỨC THƯ CẢM ƠN

(1) Giáo sư William L. Stidger ngồi xuống và viết một bức thư cảm ơn cho một giáo viên vì sự động viên lớn lao mà bà dành cho ông khi ông còn là học sinh của bà 30 năm về trước. Một tuần sau, ông nhận được bức thư hồi âm với nét chữ viết tay run rẩy, rằng:

(2) Willie yêu quý của ta! Ta muốn em biết rằng lời nhắn của em vô cùng ý nghĩa với ta. Một cụ già cô đơn 80 tuổi như ta, sống đơn độc trong một căn phòng nhỏ, lủi thủi nấu ăn một mình, dường như chỉ còn lay lắt như chiếc lá cuối cùng trên cây. Có lẽ, em sẽ bất ngờ, Willie ạ, khi biết rằng ta đã dạy học 50 năm và trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, bức thư của em là bức thư cảm ơn đầu tiên ta nhận được. Ta nhận được nó trong một buổi sáng lạnh lẽo và hiu hắt buồn. Chính bức thư ấy đã sưởi ấm trái tim già nua cô đơn của ta bằng niềm vui mà trước nay ta chưa từng một lần được cảm nhận.

(Nguồn: http://songtrongtinhyeu. blogspot.com)
Câu 1 (0,5 đ): Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 

Câu 2 (0,5 đ): Bà giáo đã nhận được bức thư cảm ơn đầu tiên vào hoàn cảnh nào?

Câu 3 (1,0 đ): Chỉ ra một phép liên kết trong đoạn văn 1.

Câu 4 (1,0 đ): Thông điệp của văn bản trên là gì?

PHẦN II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Từ văn bản ở phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn ( khoảng 15 đến 20 dòng) bàn về nội dung: phải biết nói lời cảm ơn.
Câu 2 (5,0 điểm):
Cảm nhận của em về hai khổ cuối trong bài  thơ “Viếng Lăng Bác” của Viễn Phương.

“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

Mà sao nghe nhói ở trong tim!

Mai về miền Nam thương trào nước mắt

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác

Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.

----------------Hết---------------

Thí sinh không được sử dụng  tài liệu. Cán bộ coi  thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM 
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ĐỀ THAM KHẢO

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

- GV vận dụng hướng dẫn chấm phải chủ động, linh hoạt, tránh cứng nhắc, máy móc và phải biết cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể, cần khuyến khích những bài làm thể hiện rõ sự sáng tạo.

- GV cần đánh giá bài làm của học sinh một cách tổng thể ở từng câu và cả bài, không đếm ý cho điểm, đánh giá bài làm của học sinh trên cả hai phương diện: kiến thức và kỹ năng.

II. HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ

	CÂU
	NỘI DUNG 
	ĐIỂM

	I. Đọc hiểu


	Câu 1: PTBĐ: Nghị luận

Câu 2: Bà giáo nhận được bức thư giữa lúc bà đang sống sống đơn độc trong một căn phòng nhỏ, lủi thủi nấu ăn một mình, dường như chỉ còn lay lắt như chiếc lá cuối cùng trên cây, đặc biệt sau 50 năm làm nghề dạy học, đó là bức thư cám ơn đầu tiên mà bà nhận được. 

Câu 3: Phép liên kết:

 Phép thế: Ông câu 2 thế Giáo sư William L. Stidger câu 1.

 Phép lặp: Bức thư câu 2 lặp câu 1.

Câu 4: Thông điệp của văn bản: Biết nói lời cảm ơn là điều cần thiết trong cuộc sống.


	0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

1,0 đ

	II. Tạo lập văn bản (7,0 điểm)


	Câu 1: 2 điểm

- Hình thức 
+ Đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo tính liên kết, mạch lạc, đúng ngữ pháp, chính tả.

+ Viết đủ số câu theo yêu cầu.

+ Diễn đạt rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.

- Nội dung 

Mở đoạn: Giới thiệu lời cảm ơn
Thân đoạn: 

- Giải thích: Cảm ơn là lời nói bày tỏ thái độ , tình cảm thành kính, chân thành, biết ơn người đã giúp đỡ mình; đem đến cho ta niềm vui, một sự may mắn, một bữa ăn ngon...
- Những biểu hiện: 

+ Nói  lời cảm ơn khi ta nhận sự quan tâm chăm sóc của người khác, nhận sự chia sẻ, nhận quà.....

 + Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn em, cảm ơn thầy cô,...

 + Lời cảm ơn phải xuất phát từ tấm lòng chân thành.

- Đánh giá :

+ Trong cuộc sống,  biết nói lời cảm ơ là rất cần thiết.

+ Cảm ơn thể hiện tính lịch sự trong giao tiếp, gắn bó tình cảm con người

- Thái độ - hành động – Ý nghĩa

+ Phê phán những con người không muốn nói lời cảm  ơn.

 + Tránh nói lời cảm ơn không đúng lúc, đúng chỗ, nói thiếu tình cảm thật sự.

+ Biết nói lời cảm ơn khi nhận sự giúp đỡ chia sẽ của người khác.

 + Giáo dục con trẻ nói lời cảm ơn ngay từ nhỏ để hình thành thói quen tốt.

+ Lời cảm ơn sẽ làm đẹp cuộc sống.

* Kết đoạn 

  - Khẳng định lại vấn đề.

  - Bài học bản thân.
	

	
	Câu 2: 5 điểm

Mở bài: 0,5đ
Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vị trí và nội dung hai khổ thơ.

Thân bài: 4,0đ

* Niềm biết ơn thành kính dần chuyển sang sự xúc động nghẹn ngào khi tác giả nhìn thấy Bác.

+ Ánh sáng dịu nhẹ trong lăng gợi lên sự liên tưởng thú vị: “vầng trăng sáng dịu hiền”.
+ Những vần thơ của Bác luôn gắn chặt với ánh trăng, hình ảnh “vầng trăng” gợi lên niềm xúc động, và khiến ta nghĩ tới tâm hồn thanh cao của Bác.

+ Ở Người là sự hòa quyện giữa sự vĩ đại thanh cao với sự giản dị gần gũi.

- Nhà thơ xúc động, đau xót trước sự ra đi mãi mãi của Người.

 + Dù Người ra đi, nhưng sự ra đi đó hóa thân vào thiên nhiên, vào dáng hình xứ sở, giống như Tố Hữu có viết “Bác sống như trời đất của ta”.

 + Nỗi lòng “nghe nhói ở trong tim” của tác giả chính là sự quặn thắt tê tái trong đáy sâu tâm hồn khi đứng trước di hài của Người, đó chính là sự rung cảm chân thành của nhà thơ.

* Cảm xúc tác già trước lúc ra về
- Cuộc chia lia lưu luyến bịn rịn, thấm đẫm nước mắt của tác giả.

    + Mai về miền Nam thương trào nước mắt: như một lời giã từ đặc biệt, lời nói diễn tả tình cảm sâu lắng, giản dị.

    + Cảm xúc “dâng trào” nỗi luyến tiếc, bịn rịn, không muốn xa rời.

    + Ước nguyện chân thành muốn được hóa thân thành “chim”, cây tre”, “đóa hoa” để được ở gần bên Bác.

    + Điệp từ “muốn làm” diễn tả trực tiếp và gián tiếp tâm trạng lưu luyến của nhà thơ.

- Hình ảnh cây tre kết thúc bài thơ như một cách kết thúc khéo léo, hình ảnh cây tre trung hiếu được nhân hóa mang phẩm chất trung hiếu như con người.

 + “Cây tre trung hiếu” mang bản chất của con người Việt Nam trung hiếu, thẳng thắn, bất khuất đó cũng là sự tự hứa sống có trách nhiệm với sự nghiệp của Người.

* Đánh giá về những đặc sắc nghệ thuật:

+ Cách diễn đạt thật chân thật, tha thiết, hình ảnh ẩn dụ đẹp đẽ
+ Hình ảnh thơ có nhiều sáng tạo, kết hợp hình ảnh thực với hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng.

+ Hình ảnh ẩn dụ - biểu tượng vừa quen thuộc, vừa gần gũi với hình ảnh thực, vừa sâu sắc, có ý nghĩa khái quát và giá trị biểu cảm, tạo nên niềm đồng cảm sâu sắc trong lòng người đọc.
Kết bài: 
Đánh giá, khái quát được những vấn đề đã nghị luận.

Liên hệ bản thân.
	0,5đ

1,75 đ

1,75 đ

05 đ

05 đ


